
THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ CẦN BIẾT
1. C

ơ hội đưa sản phẩm
 vào hệ thống siêu thị V

inM
art 

và chuỗi cửa hàng V
inm

art+: Đ
ể đảm

 bảo nguồn cung 
hàng hóa nhân dịp Tết N

guyên đán 2020 cho hệ thống siêu 
thị V

inM
art và cửa hàng V

inM
art+, đồng thời hưởng ứng 

cuộc vận động “N
gười V

iệt nam
 ưu tiên dùng hàng V

iệt 
N

am
” giai đoạn 2014-2020 và chương trình phát triển kinh 

tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia 
tăng giá trị (O

C
O

P), tăng cường liên kết các vùng m
iền, 

trao đổi hợp tác tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp 
các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, C

ông ty C
ổ phần D

ịch 
vụ Thương m

ại Tổng hợp V
incom

m
erce có nhu cầu và 

đề nghị được kết nối với các D
N

, H
TX

, C
SSX

 sản phẩm
 

nông sản, đặc trưng tiêu biểu của tỉnh. Đ
ây chính là cơ hội 

rất lớn cho các D
N

, H
TX

, C
SSX

 sản phẩm
 nông sản, đặc 

trưng tiêu biểu của tỉnh tìm
 kiếm

 m
ở rộng thị trường, đẩy 

m
ạnh tiêu thụ sản phẩm

. Đ
ơn vị có nhu cầu, đề nghị liên 

hệ Trung tâm
 K

huyến công và X
TTM

 để được hỗ trợ giới 
thiệu kết nối.

2. C
ơ hội tiếp cận tài chính từ chính sách hỗ trợ đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh N
inh 

T
huận: N

gày 21/8/2019, U
B

N
D

 tỉnh N
inh Thuận ban hành 

Q
uyết định số 50/2019/Q

Đ
-U

B
N

D
 kèm

 theo Q
uy định 

m
ột số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh N
inh Thuận. 

C
hính sách hỗ trợ được áp dụng cho các doanh nghiệp 

thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và 
có dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh N

inh Thuận thuộc danh 
m

ục ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ 
trợ theo quy định. C

ác chính sách hỗ trợ theo quy định bao 
gồm

: H
ỗ trợ tín dụng; H

ỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến các sản 
phẩm

 nông nghiệp chủ lực của tỉnh (nho, táo, m
ăng tây, 

dê, cừu); H
ỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản các sản phẩm

 nông 
nghiệp chủ lực của tỉnh; H

ỗ trợ đầu tư cơ sở giết m
ổ gia 

súc, gia cầm
 tập trung. M

ức hỗ trợ đối với m
ỗi dự án từ 

60-70%
 tổng m

ức đầu tư và hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ CẦN BIẾT
3. N

gày 6-7/11/2019: Đ
ón tiếp Đ

oàn công tác của B
ộ 

N
goại giao H

à Lan và Tổ chức Phát triển H
à Lan thăm

 và làm
 

việc tại tỉnh N
inh Thuận trong khuôn khổ của D

ự án “N
âng 

cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” 
(EO

W
E). M

ục tiêu của chuyến làm
 việc là nhằm

 G
ặp gỡ, trao 

đổi về chủ trương và ưu tiên của tỉnh N
inh Thuận đối với việc 

nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông 
nghiệp, khởi nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh 
N

inh Thuận; N
hìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được của 

C
hương trình EO

W
E từ năm

 2016 đến nay; Thảo luận các 
thách thức đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp 
và H

TX
 do nữ lãnh đạo, thúc đẩy vai trò nữ lãnh đạo tại địa 

phương; Đ
ịnh hướng hợp tác trong khuôn khổ các chương 

trình của SN
V, B

ộ N
goại giao H

à Lan tại tỉnh N
inh Thuận.

4. N
gày 14-15/11/2019 tại H

ội trường K
hách sạn H

ữu 
N

ghị, Trung tâm
 K

huyến công và X
úc tiến thương m

ại sẽ tổ 
chức khóa tập huấn cho D

N
/H

TX
 nữ lãnh đạo về các nguồn 

lực sản xuất, các nguồn vốn và cơ hội vay vốn phục vụ nông 
nghiệp. 

K
hóa 

tập 
huấn sẽ giúp các D

N
/

H
TX

 tháo gỡ những 
khó khăn trong vấn 
đề sử dụng nguồn lực 
sẵn có và cách tiếp 
cận cũng như tranh 
thủ các nguồn vốn 
ưu đãi trong sản xuất 
nông nghiệp..

5. N
gày 20/11/2019: H

ội nghị “G
iao thương kết nối cung 

– cầu hàng hóa giữa thành phố H
à N

ội và các tỉnh, thành phố 
năm

 2019” được tổ chức tại K
hách sạn H

acinco (110 Thái 
Thịnh, Đ

ống Đ
a, TP.H

à N
ội). Theo đó, từ ngày 17-22/11/2019, 

Trung K
huyến công và X

TTM
 dự kiến sẽ tổ chức Đ

oàn tham
 

gia kết hợp trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm
, hàng 

hóa và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm
 (trong đó hỗ trợ 5 cơ 

sở, D
N

, H
TX

 tham
 gia). K

ính m
ời các đơn vị có nhu cầu đăng 

ký trước ngày 5/11/2019 tại Trung tâm
 K

C
&

X
TTM

.

N
guồn: Trung tâm

 K
C

&
XTTM

MÔ HÌNH TRỒNG TÁO BAO LƯỚI, BAO CHÙM NHO 
CẦN NHÂN RỘNG

N
ho và táo xanh là 2 

loại cây trồng đặc thù của 
tỉnh N

inh Thuận. V
ài năm

 
gần đây, bên cạnh sự phát 
triển ứng dụng các giống 
m

ới cho năng suất cao và 
giá trị thì việc áp dụng các 
kỹ thuật hỗ trợ trồng trọt như bao lưới táo và bao chùm

 nho 
cũng góp phần không nhỏ vào việc cải thiện năng suất, chất 
lượng và hơn hết là đảm

 bảo an toàn, hướng đến nền nông 
nghiệp phát triển bền vững. 

B
ao lưới ngăn ruồi vàng, côn trùng là cách làm

 m
ới để ngăn 

chặn quá trình chích hút và sinh sản của ruồi vàng hại táo. C
hi 

phí từ 10-20 triều/sào. H
iệu quả khi áp dụng phương pháp này 

là làm
 giảm

 tỷ lệ trái hư hại còn 5 – 10%
, so với vườn không 

bao lưới tỷ lệ hư hại lên tới 30 – 40%
 sản lượng thu hoạch. 

N
ăng suất đạt từ 40 – 50 tấn/ha, cao hơn từ 1,25 – 2 lần so với 

vườn không bao lưới. Phương pháp bao lưới giúp giảm
 số lần 

phun thuốc B
V

TV
 từ 18 – 22 lần/vụ. V

ườn táo bao lưới cho 
chất lượng quả đồng đều, m

ẫu m
ã đẹp nên thường có giá cao 

hơn 1,5 lần so với vườn không bao lưới. H
iện nay kỹ thuật này 

đang được địa phương khuyến khích áp dụng bởi m
ô hình này 

hoàn toàn đáp ứng được theo tiêu chuẩn V
ietG

ap.
Đ

ối với cây nho, kỹ 
thuật bao chùm

 nho hiện 
nay cũng đã khá phổ biến 
và đang ngày càng được 
nhân 

rộng. 
Q

ua 
kiểm

 
chứng trên các hộ áp dụng 
kỹ thuật bao chùm

 nho cho 
thấy hiệu quả rất tốt: chùm

 
nho vẫn giữ được m

àu sắc 
đẹp, hấp dẫn vì không bị ảnh hưởng của các yếu tố tác động 
do m

ôi trường hoặc sâu bệnh gây ra; vỏ quả tươi ngon, lớp 
phấn bên ngoài quả nho vẫn được giữ nguyên đặc biệt việc 
bao chùm

 quả giúp cách ly và giảm
 bớt lượng thuốc B

V
TV

 tác 
động lên chùm

 nho, đảm
 bảo an toàn nhờ đó giá trị sản phẩm

 
bán ra cao hơn và được ưa chuộng hơn.

Sưu tầm

T
T

Sản phẩm
Đ

ơn 
vị

G
iá thu 

m
ua (đồng)

Đ
ơn vị thu m

ua

18
N

ho xanh loại 1
kg

 50,000 
C

ty TN
H

H
 SX

 
TM

 D
V

 B
a M

ọi.
G

Đ
: N

guyễn V
ăn 

M
ọi

0834 561 484

19
N

ho xanh loại 2
kg

 35,000 
20

N
ho đỏ loại 1

kg
 27,000 

21
N

ho đỏ loại 2
kg

 15,000 
22

Táo gió loại 1
kg

 17,000 
23

Táo gió loại 2
kg

 7,000 
24

N
ho xanh m

ua m
ão

kg
 25,000 

C
ơ sở SX

 K
D

 Táo 
H

oàng D
ãi. 

C
C

S: N
guyễn 

H
oàng D

ãi 
0355 380 522

25
N

ho xanh loại 1
kg

 35,000 
26

N
ho xanh loại 2

kg
 25,000 

27
N

ho xanh loại 3
kg

 20,000 
28

N
ho đỏ m

ua m
ão

kg
 15,000 

29
N

ho đỏ loại 1
kg

 20,000 
30

N
ho đỏ loại 2

kg
 15,000 

31
N

ho đỏ loại 3
kg

 10,000 
32

Táo gió loại 1 
kg

 12,000 

33
Táo gió loại 2 

kg
 8,000 

34
N

ho xanh m
ua m

ão
kg

 25,000 

V
ựa trái cây

Sơn - Y
ến 

C
C

S: Đ
inh Thị 

Y
ến 

0919 061 306

35
N

ho xanh loại 1
kg

 35,000 
36

N
ho xanh loại 2

kg
 25,000 

37
N

ho xanh loại 3
kg

 20,000 
38

N
ho đỏ m

ua m
ão

kg
 15,000 

39
N

ho đỏ loại 1
kg

 23,000 
40

N
ho đỏ loại 2

kg
18,000 

41
N

ho đỏ loại 3
kg

 12,000 
42

Táo bom
kg

 12,000 
43

Táo gió loại 1
kg

 10,000 
44

Táo gió loại 2
kg

 7,000 
45

M
ãng cầu (na) loại 1

kg
 35,000 

46
M

ãng cầu (na) loại 2
kg

 25,000 
47

N
ho xanh loại 1 cắt lứa

kg
 55,000 

C
ơ sở nông sản 

xanh Thảo Trang 
Q

uản lý: Q
uách 

V
ăn Thảo 

0901 235 357

48
N

ho xanh loại 2 cắt lứa
kg

 50,000 
49

N
ho đỏ loại 1 cắt lứa

kg
 40,000 

50
N

ho đỏ loại 2 cắt lứa
kg

35,000 
51

Táo gió loại 1
kg

 12,000 

T
T

T
ên giống cây trồng

Đ
ơn 
vị

G
iá bán 

(đồng)
Đ

ơn vị cung cấp 
giống

1
G

iống nho xanh N
H

0148
cây

 25,000 
C

ơ sở N
ho giống 

Sáu Lang. Đ
C

: 
K

hu phố 2, P. M
ỹ 

H
ải, TP. PR

-TC
 

A
.Lang:

0937 718 165

2
G

iống nho đỏ Red Cadinal
cây

 25,000 
3

G
iống nho N

H
01 152

cây
 25,000 

4
G

iống nho dại
cây

 4,000 
5

G
hép cành

cành
 3,000 

6
G

iống nho N
hật B

ản
cây

 50,000 

C
ơ sở giống 

cây ăn trái Toàn 
Thịnh. Đ

C
: 

Q
L1A

, K
P8, 

Phước D
ân,

N
inh Phước 
A

.V
ui:

0908 338 391

7
G

iống nho B
lack Q

ueen
cây

 25,000 
8

G
iống nho N

H
01 152

cây
 20,000 

9
G

iống nho xanh không hạt
cây

 50,000 
10

G
iống nho xanh

cây
 20,000 

11
G

iống nho đỏ
cây

 15,000 
12

G
iống nho dại

cây
 4,000 

13
G

hép cành
cành

 2,000 

14
G

iống nho đỏ không hạt 
Scarlotta

cây
 50,000 

15
G

iống nho đen không 
hạt Tim

pson
cây

 50,000 

16
G

iống nho xanh không 
hạt A

utum
n Script

cây
 50,000 

17
Táo giống

cây
 7,500 

18
G

iống M
ăng tây Đ

ài Loan
hạt

 3,000 
C

ty TN
H

H
 N

ông 
sản M

ăng tây 
Trinh. Đ

C
: 23 

Trường C
hinh, 

V
ăn H

ải, TP. 
PR

-TC
 

A
. Trinh:

0986 617 282 

19
G

iống M
ăng tây M

ỹ
gram

 3,000,000 
20

G
iống M

ăng tây H
à Lan

hạt
 6,000 

21
G

iống M
ăng tây Đ

ài Loan
cây

 5,000 
22

G
iống M

ăng tây tím
 M

ỹ
hạt

 3,000 
23

G
iống M

ăng tây xanh M
ỹ

cây
 3,000 

24
G

iống M
ăng tây tím

 M
ỹ

cây
 5,000 

25
G

iống M
ăng tây H

à Lan
cây

 10,000 

26
G

iống M
ăng tây xanh 

H
à Lan

hạt
 6,000 

C
ty TN

H
H

 Linh 
Đ

an N
inh Thuận 

Đ
C

: V
ăn H

ải, 
PR

-TC
 

A
.Tuấn:

0933 511 839 

27
G

iống M
ăng tây xanh 

H
à Lan

cây
 10,000 

28
G

iống M
ăng tây xanh 

Thái Lan
hạt

 3,000 

29
G

iống lúa tròn khô TH
6

kg
 9,500 

H
TX

 D
V

 N
N

 A
n X

uân 
A

.Trung: 0918812757
30

G
iống lúa tròn khô TH

41
kg

 9,500 

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THU M
UA NÔNG SẢN

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THU M
UA NÔNG SẢN

BẢNG GIÁ GIỐNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIỐNG
31

G
iống M

ăng tây xanh M
ỹ

cây
 10,000 

C
ông ty TN

H
H

 
SX

 TM
 M

ộc 
Thành Q

ủa 
C.Tuyền: 0979 298 879

32
G

iống M
ăng tây xanh M

ỹ
m

2
 5,500,000 

33
N

ha đam
 giống Thái

cây
 1,500 

CS nha đam
 M

inh Phi
Đ

C
: V

ăn H
ải, PR

-TC
 

A
. Phi: 0911 495 700

34
N

ha đam
 giống M

ỹ
cây

 - 

35
G

iống lúa tròn khô TH
41

kg
 10,800 

Đ
ại lý Lộc H

oa 
Đ

C
: Đ

ường 21/8, 
Đ

ô V
inh, PR

-TC
 

A Lộc:
0919 059 977

36
G

iống lúa tròn khô TH
6

kg
 10,800 

37
G

iống lúa tròn khô M
L202

kg
 12,000 

38
G

iống lúa dài dẻo M
L48

kg
 10,800 

39
G

iống lúa A
n Sinh

kg
 13,000 

T
T

Sản phẩm
Đ

ơn 
vị

G
iá thu 

m
ua (đồng)

Đ
ơn vị thu m

ua

1
N

ha đam
 loại 1

kg
 2,500 

C
ty TN

H
H

 Trí K
ha 

G
Đ

: N
guyễn Thị 

H
iền 

0918 972 991

2
N

ha đam
 loại 2

kg
 1,700 

3
H

ành đỏ lá
kg

 12,000 
4

H
ành đỏ củ

kg
 25,000 

5
Ớ

t hiểm
kg

 23,000 
6

N
ha đam

 loại 1
kg

 2,500 
Cơ sở nha đam

 M
ỹ Bình 

C
C

S: Lê Thị H
òa 

0938 116 482
7

N
ha đam

 loại 2
kg

 2,000 

8
N

ho xanh m
ua m

ão
kg

25,000-30,000 

C
ty TN

H
H

 N
ho 

M
ỹ H

òa 
G

Đ
: Trần V

ăn 
Thuận 

0937 463 178

9
N

ho xanh loại 1
kg

 40,000 
10

N
ho xanh loại 2

kg
 25,000 

11
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 20,000 
12

N
ho đỏ loại 1

kg
 30,000 

13
N

ho đỏ loại 2
kg

 15,000 
14

N
ho xanh làm

 rượu (ngọt) loại 1
kg

 10,000 
15

N
ho xanh làm

 rượu (ngọt) loại 2
kg

 5,000 
16

N
ho đỏ làm

 rượu (ngọt) loại 1
kg

 8,000 
17

N
ho đỏ làm

 rượu (ngọt) loại 2
kg

 4,000 



TT Tên đơn vị Địa chỉ Người đại diện Điện thoại Kinh doanh
1 Cửa hàng VTNN Tân Tiến KP 8, Phước Dân, Ninh Phước Trần Văn Thanh 0927 441 535 Phân bón, thuốc BVTV
2 Cửa hàng VTNN Phú Khánh 1 Phước Lợi, Phước Thuận, Ninh Phước Đỗ Ngọc Quân 0937 550 882 Phân bón, thuốc BVTV
3 Cửa hàng VTNN Ngọc Thảo An Xuân, Xuân Hải, Ninh Hải Nguyễn Ngọc Thảo 0986 330 207 Phân bón, thuốc BVTV
4 Cửa hàng VTNN Chiêm Thị Dương Khánh Sơn, Khánh Hải,Ninh Hải Chiêm Thị Dương 0977 599 432 Phân bón, thuốc BVTV

CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

52
N

ho xanh m
ua m

ão
kg

 35,000 

C
ty TN

H
H

 SX
 

TM
 N

S
Thái Thuận

G
Đ

: N
guyễn Đ

ình 
Q

uang 
0975 393 697

53
N

ho xanh loại 1
kg

 55,000 
54

N
ho xanh loại 2

kg
 45,000 

55
N

ho xanh loại 3
kg

30,000-35,000 
56

N
ho đỏ m

ua m
ão

kg
20,000-25,000 

57
N

ho đỏ loại 1
kg

 35,000 
58

N
ho đỏ loại 2

kg
 25,000 

59
N

ho đỏ loại 3
kg

 15,000 
60

Táo gió loại 1 (20 trái)
kg

 18,000 
61

Táo gió loại 2 (30 trái)
kg

 13,000 
62

N
ho xanh bao giá

kg
 35,000 

H
TX

 K
D

 D
V

 TH
 

X
uân H

ải 
G

Đ
: Trần C

ao 
Tiên 

0937 410 774

63
N

ho xanh loại 1
kg

 45,000 
64

N
ho xanh loại 2

kg
 30,000 

65
Táo gió loại 1

kg
15,000-17,000 

66
N

ho N
H

01 152
kg

 100,000 

H
TX

 D
V

 N
N

Thái A
n 

G
Đ

: N
guyễn K

hắc 
Phòng 

0918 427 926

67
N

ho xanh loại 1
kg

 35,000 
68

N
ho xanh loại 2

kg
 15,000 

69
N

ho đỏ loại 1
kg

 15,000 
70

N
ho đỏ loại 2

kg
 10,000 

71
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

10,000-12,000 
72

N
ho xanh m

ua m
ão

kg
30,000 

73
Tỏi loại 1

kg
 160,000 

74
Tỏi loại 2

kg
 40,000 

75
N

ho xanh m
ua m

ão
kg

20,000-25,000 

C
ơ sở rượu vang 

nho Thiên Thảo 
Phụ trách nguyên 
liệu: H

uỳnh Thiện 
H

ân 
0945 877 577

76
N

ho xanh loại 1
kg

 40,000 
77

N
ho xanh loại 2

kg
 30,000 

78
N

ho xanh loại 3
kg

 20,000 
79

N
ho đỏ m

ua m
ão

kg
 12,000 

80
N

ho đỏ loại 1
kg

 22,000 
81

N
ho đỏ loại 2

kg
 14,000 

82
N

ho đỏ loại 3
kg

 10,000 
83

N
ho xanh làm

 rượu (chua)
kg

 4,000 
84

N
ho xanh làm

 rượu (ngọt)
kg

 7,000 
85

N
ho đỏ làm

 rượu (chua)
kg

 3,000 
86

N
ho đỏ làm

 rượu (ngọt)
kg

 6,000 
87

Táo gió loại 1
kg

 12,000 
88

Táo gió loại 2
kg

 10,000 

89
N

ho đỏ m
ua m

ão
kg

 12,000 

C
ơ sở nho táo Ten 

C
C

S: N
guyễn Thị 

M
ỹ Lệ 

0913 198 007

90
N

ho đỏ loại 1
kg

 20,000 
91

N
ho đỏ loại 2

kg
 15,000 

92
N

ho đỏ loại 3
kg

 10,000 
93

Táo gió loại 1
kg

 10,000 
94

Táo gió loại 2
kg

 7,000 
95

Táo gió loại 3
kg

 4,000 
96

N
ho xanh m

ua m
ão

kg
 20,000 

97
N

ho xanh loại 1
kg

 28,000 
98

N
ho xanh loại 2

kg
 15,000 

99
N

ho xanh loại 1
kg

 45,000 

C
ông ty TN

H
H

 
SX

 TM
 M

ộc 
Thành Q

uả 
G

Đ
: Đ

ào Thị K
im

 
Tuyền 

0979 298 879

100
N

ho đỏ loại 1
kg

 20,000 
101

Táo gió m
ua xô

kg
 11,000-13,000 

102
M

ăng tây xanh loại 1
kg

 65,000 

103
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 55,000 

104
M

ăng tây xanh loại 3
kg

 45,000 

105
M

ăng tây xanh loại 4
kg

 30,000 
106

N
ha đam

 loại 1
kg

 4,000 
107

Ớ
t hiểm

kg
 30,000 

108
Đ

ậu bắp
kg

 7,000 
109

M
ăng tây tím

kg
 90,000 

C
ty TN

H
H

N
ông sản M

ăng 
tây Trinh

G
Đ

: N
guyễn V

ăn 
Trinh 

0986 617 282

110
M

ăng tây trắng
kg

 90,000 
111

M
ăng tây xanh loại 1

kg
 55,000 

112
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 45,000 
113

M
ăng tây xanh loại 3

kg
 35,000 

114
M

ăng tây xanh loại 1
kg

 60,000 
C

ty TN
H

H
 M

ăng 
tây Q

uốc C
ường 

G
Đ

: N
guyễn 

Trương A
nh Tiến 

0931 551 468

115
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 50,000 
116

M
ăng tây xanh loại 3

kg
 40,000 

117
M

ăng tây xanh loại 4
kg

 20,000 
118

M
ăng tây xanh loại 1

kg
 70,000 

C
ty TN

H
H

 Linh Đ
an 

N
inh Thuận

G
Đ

: N
guyễn H

ữu Tuấn 
0933 511 839

119
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 60,000 
120

M
ăng tây xanh loại 3

kg
 50,000 

121
M

ăng tây xanh loại 4
kg

 30,000 
122

M
ăng tây loại 1

kg
 60,000 

C
ơ sở M

ăng tây 
xanh H

ương V
ăn 

C
C

S: N
guyễn Thị 

Thu H
ương 

0984 944 181

123
M

ăng tây loại 2
kg

 50,000 
124

M
ăng tây loại 3

kg
 40,000 

125
M

ăng tây loại 4
kg

 20,000 

126
M

ăng tây loại 1
kg

 60,000 
H

TX
 D

V
N

N
 

M
ăng tây xanh 

Lợi H
ải 

G
Đ

: V
ũ M

ạnh 
H

oàn 
0332 717 827

127
M

ăng tây loại 2
kg

 50,000 
128

M
ăng tây loại 3

kg
 40,000 

129
M

ăng tây loại 4
kg

 20,000 
130

Lúa tròn TH
41

kg
 5,200 

131
Lúa tròn TH

6
kg

 5,200 
132

M
ăng tây xanh loại 1

kg
 65,000 Cty TN

H
H

 TM
 D

V
 

Bảo N
gọc-Sài G

òn 
G

Đ
: H

án D
ương 

Phú 
0919 034 604

133
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 55,000 
134

N
ho xanh loại 1

kg
 45,000 

135
N

ho đỏ loại 1
kg

 20,000 
136

Táo gió loại 1
kg

 12,000 
137

Tỏi loại 1
kg

 130,000 
138

H
ành đỏ loại 1

kg
 35,000 

139
Tỏi m

ồ côi
kg

 400,000 

C
ty TN

H
H

 M
TV

 
A

nh Trung 
PG

Đ
: Phan Thị 
Lại 

0918 812 511

140
Tỏi giống (bán)

kg
 130,000 

141
Tỏi loại 1

kg
 120,000 

142
Tỏi loại 2

kg
 100,000 

143
Tỏi loại 3

kg
 70,000 

144
H

ành giống (bán)
kg

 40,000 
145

H
ành tím

 loại 1
kg

 30,000 
146

H
ành tím

 loại 2
kg

 25,000 
147

Tỏi m
ồ côi

kg
 400,000 

C
ơ sở hành tỏi
B

é Phương 
C

C
S: Lê Thị Lan 

0944 344 238

148
Tỏi giống (bán)

kg
 150,000 

149
Tỏi loại 1

kg
 140,000 

150
Tỏi loại 2

kg
 120,000 

151
H

ành giống M
ỹ Tường (bán)

kg
 60,000 

152
H

ành tím
 loại 1

kg
 43,000 

153
H

ành tím
 loại 2

kg
 25,000 

154
Tỏi giống (bán)

kg
 160,000 

H
TX

 D
V

 N
N

 
Thanh H

ải 
G

Đ
: N

guyễn Thị 
H

ạnh 
0396 062 961

155
Tỏi m

ồ côi
kg

 400,000 
156

Tỏi loại 1
kg

 150,000 
157

Tỏi loại 2
kg

 100,000 
158

Tỏi loại 3
kg

 70,000 
159

H
ành giống (bán)

kg
 60,000 

160
H

ành đỏ loại 1
kg

35,000 
161

H
ành đỏ loại 2

kg
 20,000 

162
H

ành đỏ loại 3
kg

 8,000 

C
òn tiếp

NAÂNG CAO VAI TROØ PHUÏ NÖÕ TRONG SAÛN XUAÁT 
KINH DOANH NOÂNG NGHIEÄP (FLOW

/EOW
E)

BAÛN TIN
BAÛN TIN

C
Ô

 H
O

ÄI TH
Ò TR

Ö
Ô

ØN
G

BAÛN TIN
CÔ HOÄI THÒ TRÖÔØNG

C
hòu traùch nhieäm

 xuaát baûn:
PHA

ÏM
 THA

N
H BÌN

H
Phoù G

iaùm
 ñoác phuï traùch

Ngöôøi thöïc hieän:
Ñ

A
ÉC

 HU
ØN

G
 TU

A
ÁN

LEÂ Ñ
Ö

ÙC
 TA

ØI
Ñ

O
A

ØN
 THÒ N

G
O

ÏC
 THA

ÙI

C
ô quan quaûn lyù:

SÔ
Û C

O
ÂN

G
 THÖ

Ô
N

G

C
ô quan thöïc hieän:

TRU
N

G
 TA

ÂM
 KHU

Y
EÁN

 C
O

ÂN
G

VA
Ø XU

ÙC
 TIEÁN

 THÖ
Ô

N
G

 M
A

ÏI
N

IN
H THU

A
ÄN

Đư
ờng 16/4, P. M

ỹ Bình,
Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3821998
Fax: 0259.3821998
E-m

ail: ttkc@
ninhthuan.gov.vn

http://www.khuyencongninhthuan.vn

TRUNG TAÂM KHUYEÁN COÂNG VAØ XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI NINH THUAÄN
Đường 16/4, P. Mỹ Bình, Tp. PR-TC, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3821998, Fax: 0259.3821998
E-mail: ttkc@

ninhthuan.gov.vn
http://www.khuyencongninhthuan.vn

Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 05/GP-XBBT
do Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng Ninh Thuaän

Caáp ngaøy: 29/05/2019.
In 1.500 tôø, taïi Coâng ty CP In Ninh Thuaän
In xong noäp löu chieåu thaùng 11/2019.

Soá 4
2019

B
ản tin được đăng tải trên các w

ebsite:
http://w

w
w.ninhthuan.gov.vn

http://khuyencongninhthuan.vn
http://dacsanninhthuan.com

.vn
http://w

w
w.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct

http://w
w

w.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonnnt

163
M

ăng tây xanh loại 1
kg

 60,000 
H

TX
 D

V
 N

N
A

n X
uân 

G
Đ

: Thái B
á 

Trung 
091 881 2757

164
M

ăng tây xanh loại 2
kg

 50,000 
165

M
ăng tây xanh loại 3

kg
 40,000 

166
M

ăng tây xanh loại 4
kg

 20,000 
167

Lúa tròn khô TH
 41

kg
 5,300 

N
hà m

áy xay lúa 
Long Thịnh 

C
C

S: M
ai Thanh 

Long 
0919 947 749

168
Lúa tròn khô TH

 6
kg

 5,300 
169

Lúa tròn khô M
L202

kg
 5,300 

170
Lúa dài dẻo M

L48
kg

 6,000 
171

Lúa A
N

S1 1399
kg

 5,000 
172

Lúa tròn TH
6

kg
5.400 - 5.500     

C
ơ sở xây xát 
K

im
 X

uyến
C

C
S: N

guyễn 
H

ồng N
gọc 

0918 560 388

173
Lúa tròn TH

41
kg

5.400 - 5.500     
174

Lúa tròn M
L 202

kg
5.400 - 5.500     

175
Lúa dài M

L48
kg

5.800 - 6.000 
176

Lúa dài thơm
 5451

kg
5.800 - 6.000 

177
Lúa dài thơm

 4900
kg

5.800 - 6.000 
178

Lúa A
N

S1 1399
kg

 5,400 
H

ợp tác xã D
ịch 

vụ Tổng hợp
C

hâu R
ế

G
Đ

: C
hâu Thị 

X
éo 

0334 005 303

179
Lúa dài dẻo M

L48
kg

 5,800 
180

Lúa tròn khô M
L202

kg
 5,400 

181
Lúa tròn khô TH

 6
kg

 5,400 
182

Lúa tròn khô TH
 41

kg
 5,400 

183
Lúa đài thơm

kg
 6,000 

184
Lúa tròn khô TH

41
kg

 5,200 
N

hà m
áy xay lúa 

Đ
ức Lộc

C
C

S: N
guyễn 

Đ
ức Lộc 

0919 059 977

185
Lúa tròn khô TH

6
kg

 5,200 
186

Lúa tròn khô M
L202

kg
 5,200 

187
Lúa dài dẻo M

L48
kg

 6,000 
188

Lúa A
n Sinh

kg
 5,800 

http://vietbao.vn
https://m

oit.gov.vn
https://w

w
w.thannong.net

https://nongsanngon.com
.vn

http://khuyennonghanoi.gov.vn

http://nongsanviet.net
https://m

iendatphanrang.com
http://thuducagrom

arket.com
http://w

w
w.tintucnongnghiep.com

Tin tức thị trường nông sản có thể tham
 khảo thêm

 các địa chỉ như sau:

Ghi chú:
- Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy và chỉ mang tính tham khảo, các dự 

báo có giá trị đến ngày ra bản tin và có thể thay đổi bới những biến động thị trường.
- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến để Bản tin 

ngày càng chất lượng hơn.

Bảng khảo sát giá được thu thập từ ngày 30/10 - 3/11 tại các 
doanh nghiệp trong tỉnh, cập nhật lần cuối vào ngày 5/11/2019.


